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PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Khái quát hệ thống giao thông tỉnh Quảng Trị.


Quảng Trị là một trong những tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ có diện tích 4.740km2;  dân số năm 2012: 608.142 người, là đầu mối giao thông quan trọng trong cả nước và khu vực, có hệ thống đường bộ: Quốc lộ 1A; Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, có đường sắt Bắc Nam và Cảng Cửa Việt, đã quy hoạch cảng Mỹ Thủy và cảng hàng không sân bay Quảng Trị.   


Về hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn, theo số liệu thống kê tính đến tháng  12/2013, tổng số km trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 7.141 km bao gồm:


- Quốc lộ gồm 6 tuyến: Quốc lộ 1A; Quốc lộ 9 ; đường Hồ Chí Minh nhánh Đông – Tây ; Quốc lộ 15D ; Quốc lộ 49C; có tổng chiều dài  424 km chiếm 5,9 % tổng số Km đường trên toàn tỉnh

- Đường tỉnh gồm 20 tuyến có tổng chiều dài 320 km, chiếm 4,5 % 
·  Đường đô thị 472km, chiếm 6,6%. 
- Đường huyện có tổng chiều dài 1.124 km, chiếm 15,7 % 
- Đường xã, phường có tổng chiều dài 1.015 km, chiếm 14,2% 
- Đường thôn, bản, ngõ phố có tổng chiều dài 3.761 km, chiếm 52,7 % . So với năm 2002 (2.315km) tăng 1446km đường.
·  Đường chuyên dùng : 25km, chiếm 0,4%.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng phát triển toàn diện và đồng bộ, phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo Quốc phòng an ninh. Đó là những công trình cầu Cửa Việt, cầu Cửa Tùng, cầu Đại Lộc, cầu Vĩnh Phước, đường cơ động ven biển , đường cứu nạn cứu hộ và bảo đảm anh ninh quốc phòng phía Nam tỉnh Quảng Trị…v.v  Ngoài ra nhiều công trình giao thông ở vùng sâu vùng xa được quan tâm đầu tư: ĐT 571 từ QLIA đến xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; tuyến biên giới Tân Long đi A Dơi , tuyến Hướng Phùng – Hướng Sơn huyện Hướng Hóa, Đường Tà Rụt – La Lay, Đường vào xã Pa Nang huyện ĐakRông đã được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng, đến năm 2007  tất cả các xã trong tỉnh đều đã có đường ô tô về đến trung tâm xã. 

Hệ thống giao thông nông thôn, được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn trong đó có thực hiện đề án KCH GTNT kết quả đến năm 2013 toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 1.451 km đường GTNT, góp phần quan trọng giao thông đi lại, sản xuất giao lưu hàng hóa, cải thiện bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 
2. Sự cần thiết xây dựng Đề án GTNT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020 

Hệ thống giao thông nông thôn đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, là tiền đề phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xoá đói giảm nghèo. 

Xác định tầm quan trọng đó từ năm 2002 tại kỳ họp lần thứ 7 khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 7d/2002/NQ-HĐ, về chương trình KCH GTNT giai đoạn 2002 – 2015, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nghị quyết đi vào cuộc sống đã được sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay năm 2014 sau 12 năm thực hiện chương trình KCH GTNT đã làm cho bộ mặt nông thôn có những nét khởi sắc đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất văn hoá và tinh thần cho dân cư vùng nông thôn.

Tuy nhiên đến nay trên địa bàn tỉnh  số lượng đường thôn xóm, bản ngõ phố chưa được kiên cố còn 2.189km chiếm 58% trên tổng số km hiện có, vẫn còn nhiều đường thôn xóm bản ngõ phố đang lầy lội về mùa mưa, phương tiện vận tải, máy nông nghiệp không tiếp cận được khu dân cư việc đi lại của nhân dân còn khó khăn.

Theo quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng về  việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, theo Bộ tiêu chí  đến năm 2020 đối với vùng Bắc trung bộ trong đó có tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 100%. tỷ lệ km đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt 70%. tỷ lệ đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa là 100% , (70% cứng hóa). 

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sớm đạt các tiêu chí đề ra, đồng thời thực hiện kiên cố hóa GTNT một cách thống nhất về quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT, mặt khác xây dựng cơ chế quản lý đầu tư trong thực hiện chương trình và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành các cấp của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp thôn, bản, khu phố và cộng đồng dân cư. phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân thụ hưởng”.

GTNT là một trong những tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vì vậy việc xây dựng đề án chương trình KCHGTNT là cần thiết, làm cơ sở cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về Chương trình KCHGTNT, tạo nên sự đột phá trong việc thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta. 

3. Những căn cứ xây dựng đề án:

- Nghị Quyết số 7d/2002/NQ-HĐ ngày 31/01/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá IV tại kỳ họp thứ 7 về Chương trình kiên cố hoá giao thông nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2002-2015; 

- Quyết định số 439/QĐ-UB ngày 11/3/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Chương trình KCH GTNT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2002-2015; 

- Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh, v/v phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, v/v ban hành tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, v/v phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -  2020.

- Thông tư  04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư  xây dựng công trình;
- Phân loại đường bộ số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 của Bộ GTVT

- Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ GTVT, về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 2/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

- Nghị quyết số 13-NQTW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương và  Chương trình hành động số 36-CTHĐ/TU ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

- Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, v/v phê duyệt diều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn chiến lược năm 2030

- Văn bản số 523/SGTVT-KH ngày 15/3/2013 của Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị về việc hướng dẫn lựa chọn quy mô tiêu chuẩn, kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐ ngày11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VI kỳ họp thứ 10

- Công văn số 90/HĐND– KTNS ngày 27/5/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh tên và phạm vi áp dụng đề án Kiên cố hóa GTNT

- Các văn bản khác có liên quan.

PHẦN 2:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KCH GTNT GIAI ĐOẠN 2002 – 2013

1. Những kết quả đạt được
Thực hiện chương trình KCHGTNT theo tinh thần Nghị Quyết số 7d/2002/NQ-HĐ ngày 31/01/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá IV, từ năm 2002 - 2013, phong trào xây dựng GTNT đã phát triển mạnh mẽ ở tất cả các địa phương, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước phát huy được nội lực trong nhân dân với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở Ban ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ với các UBND địa phương, đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện liên tục suốt qua trình thực hiện đề án. 

Việc tích cực thực hiện đề án đã phân cấp mạnh cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp chủ trì thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý triển khai huy động, sử dụng kinh phí đóng góp của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực, trình độ quản lý trách nhiệm của cán bộ, chính quyền cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. 

Thông qua việc giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần thực hiện Chương trình KCH GTNT được tốt hơn, dân chủ hơn. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư sai quy định; các việc làm, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng. 
Sở Giao thông Vận tải ban hành thiết kế mẫu tại Quyết định số 294/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2002, để tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, giảm bớt chi phí tư vấn. Quá trình triển khai thực hiện đề án, Sở GTVT đã tiến hành một số đợt kiểm tra việc sử dụng, quản lý vốn từ  ngân sách và nguồn đóng góp của nhân dân; kiểm tra việc chấp hành thực hiện đề án như  áp dụng thiết kế, dự toán mẫu, thủ tục lập, phê duyệt dự toán... và kiểm tra chất lượng, khối lượng thi công ở hiện trường nhằm đánh giá việc thực hiện đề án, chất lượng công trình và hạn chế những sai sót trong quá trình tiếp tục thực hiện Chương trình KCH GTNT. 

  Chương trình KCH GTNT đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện đi lại và lưu thông hàng hoá, nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho nhân dân ở vùng nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo, chương trình KCH đã được sự đồng tình hưởng ứng và ủng hộ cao của nhân dân, từ việc ủng hộ, đóng góp tiền ngày công, vật liệu, huy động hỗ trợ thiết bị máy móc, đến việc hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng. 

Về khối lượng kiên cố hóa: 
- mục tiêu chương trình KCHGTNT giai đoạn 2002-2015 đề ra số lượng km cần kiên cố là 3.597km, trong đó đường xã, phường 1.335,5km, đường thôn, ngõ phố 2261,5km. Kinh phí đầu tư : 710 tỷ đồng, trong đó Ngân sách: 440 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp: 270 tỷ đồng.
- Kết quả thực hiện đến năm 2013(12 năm):  
số lượng km đã kiên cố hóa: 1.882km trên tổng số 3.597km cần kiên cố hóa, đạt 52,3% , trong đó:
* Nguồn vốn chương trình KCH GTNT kiên cố được 1.212 km, đạt 33,7%, trong đó: 

+ Đường xã, phường: Kiên cố được 85km chiếm tỷ lệ 2,4% (85/3.597km) tổng số km đường cần kiên cố; 
+ Đường thôn xóm, bản, ngõ phố: Kiên cố được 1.127km chiếm tỷ lệ 31,3% (1.127/3.597km) tổng số km đường cần kiên cố;  

Nếu phân theo loại đường thì đường xã, phường đã kiên cố được 85km trên tổng số 1.335,5km cần kiên cố hoá, đạt 6,4%; Đường thôn xóm, bản, ngõ phố, đã KCH được 1.127km trên tổng số 2261,5km cần kiên cố hoá, đạt 49,7%.

* các nguồn vốn khác kiên cố được 670km, đạt 18,6% ( 670/3.597km) 

Kinh phí đã đầu tư thực hiện chương trình là 315 tỷ đồng đạt 44,4% (315/710 tỷ đồng).
Trong đó: Nhà nước hỗ trợ: 191 tỷ đồng, đạt 43,4% ( 191 tỷ/440 tỷ).


     Nhân dân đóng góp 124 tỷ đồng, đạt 45,9% (124 tỷ/270 tỷ).

Kết quả thực hiện KCH của từng địa phương giai đoạn 2002 – 2013: Xem Phụ lục số 01.
2. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện KCH giai đoạn 2002 – 2013 chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết 7d/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân tỉnh khoá IV, kỳ họp thứ 7 đã đề ra: 

- Nguyên nhân chính là do nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho Chương trình không đáp ứng theo kế hoạch đã đề ra (số liệu cụ thể xem mục 3.1 dưới đây);

- Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách chưa hợp lý, còn mang tính dàn trải, chia đều cho các huyện thị, dẫn đến tình trạng có địa phương đã huy động được vốn của nhân dân nhưng không có vốn ngân sách hỗ trợ;   

3.  Những hạn chế tồn tại của đề án KCH GTNT giai đoạn 2002-2015 .
3.1 Về kinh phí : 

Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và kinh phí đóng góp của nhân dân để thực hiện chương trình hàng năm không đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể từ năm 2002 ÷ 2013 ngân sách hỗ trợ chỉ đạt 43,4% theo yêu cầu, (191tỷ đồng/440 tỷ đồng) và nhân dân đóng góp được 124 tỷ đồng đạt 45,9 % (124 tỷ đồng /270 tỷ đồng)

Ngoài ra Đề án năm 2002 chưa tính toán đến yếu tố trượt giá, (hệ số trượt giá bình quân từ năm 2002 - 2012 là 11,4%), việc bố trí vốn hàng năm không được tăng để bù cho phần trượt giá.

3.2. Về khối lượng thực hiện:  


Mục tiêu của đề án năm 2002: Số km đường xã, phường và đường thôn xóm, bản, ngõ phố cần được kiên cố hoá là 3.597km; Nhưng kết quả đạt được sau 12 năm (từ 2002 – 2013) chỉ kiên cố hóa được 1.212 km so với kế hoạch đạt 33,7%. 


3.3. Về việc quản lý vốn 


Việc quản lý nguồn vốn của Chương trình KCH GTNT có địa phương không thực hiện đúng theo cơ chế của đề án quy định, như: giao cho Ban QLDA của huyện quản lý, thực hiện như một dự án đầu tư XDCB nên trong dự toán đã duyệt có đầy đủ các chi phí: trực tiếp phí 1,5%; chi phí chung 5,3%; lợi nhuận 6%; lán trại 1%; thuế VAT 10%; chi phí khác 2,15%...v.v , trong khi trong đề án quy định dự toán xây dựng chỉ tính đến chi phí trực tiếp (gồm vật liệu + nhân công + máy), chi phí khác quy định không quá 2%, dẫn đến tăng giá thành xây dựng, giảm khối lượng thực hiện.  


Nhiều địa phương quản lý kinh phí đóng góp của nhân dân chưa được rõ ràng,  không có ghi chép thống kê khoản đóng góp của nhân dân cho từng công trình, có địa phương không huy động dân đóng góp; có địa phương sử dụng vốn sai mục đích.


Việc huy động đóng góp của nhân dân theo tỷ lệ quy định như trong đề án không thực hiện được do đời sống kinh tế của nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng bãi ngang ven biển còn rất khó khăn, nhiều hộ nghèo. các đường xã, phường có quy mô lớn mức đóng góp khá cao nên huy động khó khăn, không đảm bảo tỷ lệ.

  
3.4. Về chiều rộng mặt đường:


đề án năm 2002 quy định đường thôn, ngõ phố có chiều rộng tối thiểu là 2,0m; Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của các địa phương, xét thấy phù hợp năm 2006 Sở GTVT đã điều chỉnh chiều rộng tối thiểu mặt đường lên 2,5m (tại quyết định số 378/QĐ-SGTVT ngày 29/4/2006 của Sở GTVT v/v điều chỉnh chiều rộng mặt đường áp dụng cho đường thôn xóm, ngõ phố), nhưng qua quá trình khai thác sử dụng cho thấy chiều rộng mặt đường 2,5m vẫn còn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, việc lưu thông trên các tuyến đường thôn xóm chưa được thuận lợi. 


3.5. Về vật liệu: 

Trong đề án năm 2002 qui định vật liệu sử dụng cho các công trình KCH GTNT chỉ dùng sỏi sạn và xi măng Quảng Trị, nhưng hiện nay nguồn cung cấp sỏi sạn 2x4cm bị hạn chế, chỉ một số vùng còn khai thác sản xuất được, ximăng Quảng Trị hiện đã ngừng sản xuất, do đó vật liệu sử dụng cho KCH cần phải điều chỉnh.

3.6. Về chi phí quản lý: 


Theo đề án năm 2002 chi phí cho các công tác quản lý gồm: quản lý vốn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thẩm định dự toán, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình được tính bằng 2% của chi phí xây lắp. Qua thực tế thực hiện các năm qua, các huyện đều phản ánh tỷ lệ 2% là quá thấp, không đủ kinh phí để chi các khoản cần thiết như khảo sát đo đạc, theo dõi giám sát, kiểm tra chất lượng công trình. 



3. 7. Về công tác quản lý khai thác bảo trì. 


Công tác quản lý bảo trì chưa được thực hiện do chưa có nguồn bố trí hàng năm, chưa có bộ phận chuyên môn theo dõi việc quản lý khai thác bảo trì. Ở xã công tác quản lý chủ yếu là kiêm nhiệm, chuyên môn hạn chế, trong khi đó lưu lượng phương tiện và tải trọng gia tăng, ít được sửa chữa thường xuyên dẫn đến một số công trình xuống cấp hư hỏng đi lại khó khăn.


Tóm lại, kết quả thực hiện chương trình KCH GTNT giai đoạn 2002 - 2013 không đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 7d/2002/NQ-HĐ đã đề ra. Nguyên nhân chính là do không huy động đủ nguồn vốn cho chương trình, việc phân bổ nguồn vốn ngân sách chưa hợp lý, còn mang tính dàn trải, chia đều; có địa phương đã huy động được vốn của nhân dân nhưng không có vốn ngân sách hỗ trợ dẫn đến người dân phải gửi tiền vào Ngân hàng chờ vốn ngân sách hỗ trợ; ngược lại có địa phương đã có vốn ngân sách nhưng không huy động đủ đóng góp của nhân dân, dẫn đến việc thực hiện Chương trình KCH GTNT bị chậm trễ, gây lãng phí vốn.


Trên đây là những tồn tại của Đề án Chương trình KCH GTNT lập năm 2002. Đề án lần này sẽ đề cập mới một số nội dung nhằm điều chỉnh khắc phục những tồn tại để chương trình KCHGTNT tiếp tục thực hiện tốt hơn.
PHẦN 3
NỘI DUNG ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN

GIAI ĐOẠN 2015-2020
1. Tên đề án: 
Chương trình kiên cố hoá giao thông nông thôn  giai đoạn 2015-2020.

2.  Phạm vi đề án: 

Kiên cố hoá hệ thống: Đường thôn xóm, bản, ngõ phố. Hệ thống đường xã, phường không đề cập trong đề án này.

3. Mục tiêu của đề án:   

3.1 Mục tiêu tổng quát của đề án:

- đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân.

- xây dựng hệ thống giao thông nông thôn bền vững, thống nhất quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng  tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Phát huy nội lực trong nhân dân theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tranh thủ mọi nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêu dự án đầu tư cho kiên cố hóa giao thông nông thôn.

3.2 Mục tiêu cụ thể đề án:

Từ năm 2015 đến năm 2020 phấn đấu kiên cố hóa được 704km, đưa tổng số km đường thôn xóm, bản, ngõ phố được kiên cố hoá là 2.276km bao gồm: Số km đường đã KCH giai đoạn 2002-2014: 1.572km, số km đường KCH giai đoạn 2015-2020: 704km, đạt 60,5% tổng số Km đường đường thôn xóm, bản, ngõ phố hiện có.
      Kinh phí để thực hiện là:  





 554 tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 289 tỷ đồng. 

Nhân dân đóng góp: 





 265 tỷ đồng

4. Quy mô và kết cấu mặt đường
4.1 Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ- BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, đề án KCH GTNT tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2020 quy định quy mô về mặt cắt đường thôn xóm, bản, ngõ phố như sau:







                                                Bảng 1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Chỉ tiêu

	Cấp đường
	Đường cấp B

	Bề rộng nền đường
	4,0m (3,5m)

	Bề rộng mặt đường
	3,0m (2,5m)

	Tải trọng thiết kế
	Xe trục 2,5tấn


Số trong ngoặc ( ) áp dụng cho trường hợp điều kiện địa hình khó khăn hoặc trong bước đầu phân kỳ xây dựng.

Đường cấp B là đường nối các thôn, xóm, bản, ngõ phố; phục vụ cho các phương tiện giao thông thô sơ: xe súc vật kéo hoặc xe cơ giới nhẹ, có tải trọng trục tiêu chuẩn để thiết kế là 2,5 tấn

chiều rộng quy định trên đây là tối thiểu, đề án không khống chế chiều rộng tối đa, nếu nhân dân 2 bên tuyến đồng tình đóng góp thì có thể mở rộng quy mô mặt cắt đường lớn hơn 3m tuỳ theo khả năng đóng góp huy động của nhân dân, nhưng phần ngân sách nhà nước hỗ trợ chỉ tính cho mặt đường rộng 3m. 

Cá biệt tại thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, có những tuyến đường có chiều rộng hiện tại nhỏ hơn 4m nhưng không thể mở rộng đường theo quy mô tối thiểu do dân cư sinh sống hai bên tuyến khá dày đặc thì UBND thành phố, thị xã xem xét từng trường hợp để quyết định, đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng.

Trường hợp một số đường ngõ phố đã được quy hoạch với quy mô lớn nhưng hiện chưa được đầu tư xây dựng, trước mắt có thể được KCH theo qui mô đề án bằng chương trình KCH để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.  

4.2 Về kết cấu mặt đường thôn xóm, bản, ngõ phố:
Đề án KCHGTNT giai đoạn 2015-2020 quy định 2 loại kết cấu mặt đường sau đây để áp dụng cho đường thôn, bản, ngõ phố:

- Kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa: 

+ Lớp mặt đường láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2,
+ Lớp móng cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 15cm,
+ Nền đất đầm chặt K>0,95.

- Kết cấu mặt đường bêtông ximăng (BTXM): 

* Loại 1:

+ Lớp mặt BTXM M200 dày 13cm,
+ Lớp bạt ni lông,
+ Lớp đệm cát tạo phẳng dày 3cm,
+ Nền đất đầm chặt K>0,95.
* Loại 2:

+ Lớp mặt BTXM M200 dày 13cm,

+ Lớp bạt ni lông,

+ Lớp móng bằng cấp phối đá dăm dày 10 cm,

+ Nền đất đầm chặt K>0,95.

Lựa chọn kết cấu mặt đường: Tùy theo tình hình thực tế vị trí tuyến và khả năng huy động nhân lực, thiết bị để các địa phương lựa chọn phù hợp.
 
Kết cấu mặt đường BTXM có chi phí cao hơn so với mặt đường đá dăm láng nhựa khoảng 1,2 lần, nhưng huy động được nhân dân tham gia đóng góp ngày công trong quá trình thi công. Tuy nhiên tùy từng điều kiện cụ thể các địa phương có thể sử dụng kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa để giảm chi phí.

Kết cấu mặt đường BTXM loại 2 chỉ áp dụng đối với vùng nền đường ẩm ướt, sử dụng kết cấu loại BTXM loại 1 là thông dụng, phổ biến, trong đề án sử dụng kết cấu mặt đường BTXM loại 1 để tính toán vốn đầu tư.
Lưu ý: trước khi thi công mặt đường, yêu cầu nền đường phải bằng phẳng, khô ráo, các vị trí nền đường yếu, cao su phải xử lý triệt để, đối với nền đường làm mới, hoặc đắp mở rộng, phải được đầm lèn đảm bảo độ chặt K≥0,95. 

5.  Suất đầu tư cho từng loại kết cấu mặt đường, cho từng địa phương: 

5.1 Căn cứ lập đơn giá:

- Thông tư  04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướn dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư  xây dựng công trình;
- Phân loại đường bộ theo Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 của Bộ GTVT và Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Cước vận tải theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/04/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 150/ SXD-XDCB ngày16/4/2013 của Sở Xây dựng Quảng Trị hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2013 (1.650.000 đồng)

- Giá vật liệu tháng 5/2014 theo công bố số 1442/CB/STC-SXD ngày 13/6/2014 của Liên Sở Tài chính – Sở Xây dựng Quảng Trị;
5.2. Đơn giá nhân công: 

Đơn giá nhân công được tính theo lương cơ bản của bảng lương A1-8, nhóm II, Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Không tính phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực và các khoản phụ cấp lương, lễ tết, nghỉ phép khoán cho người lao động, phù hợp với việc huy động sự đóng góp bằng nhân lực của chương trình KCH.

5.3. Vật liệu:

+ Cát sạn ở Mỹ Chánh; Thạch Hãn - Quảng Trị, Ái Tử; sông Hiếu - Đông Hà, Chợ Kênh, Triệu Nguyên.

+ Đá dăm, đá cấp phối: mỏ đá Đầu Mầu, mỏ đá SCC (xã Vĩnh Hòa-Vĩnh Linh)
+ Xi măng PC30: các đại lý tại thành phố, thị xã, thị trấn, nhựa đường tại Đông Hà. 
+ Giá vật liệu trong đơn giá đã bao gồm cả thuế VAT

 Do cự ly vận chuyển vật liệu đến từng công trình rất khác nhau nên trong tính toán suất đầu tư, cự ly vận chuyển được trung bình như sau: Tính  cự ly từ nơi cung cấp vật liệu đến trung tâm huyện, thị xã, thành phố, sau đó cộng thêm cự ly trung bình từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố đến các vùng trong huyện thị xã, thành phố và cộng thêm cự ly  trung bình từ các vùng đến chân công trình.
Khuyến kích các địa phương sử dụng vật liêu khai thác tại chỗ để giảm giá thành công trình.

5.4. Đơn giá: Trên cơ sở kế thừa cách tính đơn giá của giai đoạn 2002-2013 và những đề xuất của các địa phương trong quá trình thực hiện đề án chúng tôi đưa ra cách tính đơn giá trong giai đoạn 2015-2020 như sau:


+ Đơn giá mặt đường bêtông ximăng để tính toán nguồn vốn: Tính trung bình của 2 loại mặt đường BTXM sử dụng đá dăm (2x4)cm và sỏi sạn (2x4)cm. 


+ Đơn giá mặt đường bêtông ximăng chỉ tính đến chi phí trực tiếp và 4% chi phí khác, do quá trình thi công huy động nhân lực tại địa phương để thực hiện

+ Đơn giá mặt đường đá dăm láng nhựa tính đầy đủ theo đơn giá XDCB bao gồm trực tiếp phí, chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế do quá trình thi công phải thuê máy móc thiết bị để thực hiện nhân lực địa phương không thể thực hiện được.

+ Đơn giá tính cho từng loại kết cấu mặt đường dùng để tham khảo trong công tác lập kế hoạch vốn hàng năm; Trên cơ sở đơn giá từng loại kết cấu lập trong đề án, các địa phương căn cứ thông báo giá vật liệu từng thời điểm, cự ly vận chuyển và đơn giá nhân công để lập dự toán xây dựng công trình, phê duyệt và thực hiện.  

5.5.  Suất đầu tư cho từng loại kết cấu mặt đường: 

Suất đầu tư cho 1 km hoặc 100m2 thể hiện trong bảng 3 và 4 tính cho năm 2015: được tính theo giá tại thời điểm tháng 5/2014 và tính thêm yếu tố trượt giá 5,5%.  

Suất đầu tư tính cho phần xây lắp hoàn thiện nền mặt đường bằng BTXM trên nền đường  đã có sẵn, bao gồm các công việc làm kết cấu mặt đường, đắp lề đường đúng theo quy mô mặt cắt ngang. Các công trình như thoát nước ngang, gia cố rãnh được đầu tư, tổ chức thực hiện trước khi thực hiện Chương trình này, đề án chỉ KCH mặt đường .

(Chi tiết xem phụ lục 02; 2.1 – trang 22, 23)

Kinh phí tính cho các năm tiếp theo suất đầu tư cho 1km được tính thêm trượt giá 5,5%/năm
Suất đầu tư đồng/1Km, đối với đường thôn, xóm, bản, ngõ phố, chiều rộng mặt đường 3,0m , nền đường rộng 4,0m với các loại kết cấu áp dụng cho từng địa phương

( Suất đầu tư tính cho năm 2015, trong đó giá VL, NC. M lấy tại thời điểm tháng 5/2014 và tính thêm trượt giá 5,5%)

Bảng 3

	Kết cấu mặt đường
	Suất đầu tư 1Km (đồng /Km)

	
	Vĩnh Linh
	Gio linh
	Cam Lộ
	Hướng Hóa
	Đakrông
	Đông Hà
	Triệu Phong
	TX Quảng Trị
	Hải Lăng

	Mặt đường đá dăm láng nhựa 3Kg/m2, móng CPĐD dày:15cm

	Đơn giá mặt đường láng nhựa
	659.897.000
	659.553.000
	620.327.000
	659.034.000
	640.079.000
	614.014.000
	646.367.000
	606.031.000
	691.107.000

	Mặt đường bê tông xi măng M200 dày 13cm, đệm cát dày 3cm

	BTXM đá 2x4
	713.964.000
	710.589.000
	670.514.000
	778.887.000
	727.767.000
	652.005.000
	687.980.000
	662.566.000
	736.199.000

	BTXM sạn 2x4
	688.944.000
	686.513.000
	696.192.000
	775.425.000
	702.962.000
	585.910.000
	632.898.000
	593.101.000
	689.845.000

	Đơn giá bình quân mặt đường BTXM 
	701.454.160
	690.551.000
	683.353.000
	777.156.000
	715.365.000
	618.958.000
	660.439.000
	627.834.000
	713.022.000


Suất đầu tư cho đồng/100m2 mặt đường đường thôn xóm, bản, ngõ phố

( Suất đầu tư tính cho năm 2015, trong đó giá VL, NC, M lấy tại thời điểm tháng 5/2014 và tính thêm trượt giá 5,5%)










































Bảng 4                                                 

	Kết cấu mặt đường
	Suất đầu tư (đ/100m2)

	
	Vĩnh Linh
	Gio linh
	Cam Lộ
	Hướng Hóa
	Đakrông
	Đông Hà
	Triệu Phong
	TX Quảng Trị
	Hải Lăng

	Mặt đường đá dăm láng nhựa 3Kg/m2, móng CPĐD  dày:15cm

	Đơn giá mặt đường láng nhựa
	21.997.000
	21.985.000
	20.678.000
	21.968.000
	21.336.000
	20.467.000
	21.546.000
	20.201.000
	23.037.000

	Mặt đường bê tông xi măng M200 dày 13cm, đệm cát dày 3cm

	BTXM đá 2x4 
	23.382.000
	23.285.000
	22.778.000
	25.905.200
	23.845.00
	20.632.000
	22.015.000
	20.928.000
	23.767.000

	BTXM sạn 2x4 
	22.965.000
	22.884.000
	23.206.000
	25.847.000
	23.432.000
	19.530.000
	21.097.000
	19.770.000
	22.995.000

	Đơn giá bình quân mặt đường BTXM 
	23.174.000
	23.085.000
	22.992.000
	25.876.000
	23.639.000
	20.081.000
	21.556.000
	20.349.000
	23.381.000


 6.  Về tỷ lệ chi phí khác:

Theo đề án năm 2002, tỷ lệ này quy định là 2%. Qua phản ánh của các địa phương tỷ lệ này là quá thấp không đủ chi phí cho các công tác quản lý, khảo sát đo đạc, theo dõi giám sát, quản lý, chi phí công tác kiểm tra chất lượng; Để phù hợp với thực tế, đề án lần này quy định tỷ lệ này bằng 4% chi phí xây dựng, trong đó: 

+ Chi phí quản lý vốn: 1,0%: Trong đó Ban quản lý xây dựng công trình cấp xã, phường, thị trấn là 0,7%; Ban điều hành cấp huyện, thành phố, thị xã là 0,3% 

+ Chi phí giám sát công trình: 1,0%; 

+ Chi phí khảo sát, lập dự toán: 1,0%;

+ Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 0,2%; 

+ Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 0,3%;

+ Chi phí kiểm tra đánh giá chất lượng: 0,5%.

Về chi phí quản lý vốn: là các chi phí để chi cho các công tác nghiệm thu, thanh toán, lập kế hoạch, văn phòng phẩm…v.v.

Chi phí kiểm tra đánh giá chất lượng công trình: Chi phí này chỉ sử dụng nếu chủ đầu tư, ban giám sát cộng đồng xét thấy cần thiết phải thuê tổ chức tư vấn để kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, khi nghiệm thu, thanh toán chi phí kiểm tra chất lượng công trình phải có dự toán khối lượng, đơn giá kiểm tra được duyệt. 


7.   Về tỷ lệ huy động vốn: 

Việc xây dựng tỷ lệ huy động nguồn lực thực hiện chương trình KCHGTNT căn cứ mức thu nhập của người dân trên từng địa bàn, đồng thời có xét đến yếu tố trách nhiệm của người thụ hưởng, mặc dù ở địa bàn các xã đặc biệt khó khăn nhưng để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc đóng góp để thực hiện KCHGTNT, phong trào xây dựng nông thôn mới. hình thức đóng góp có thể bằng ngày công, hiến đất, chặt cây, GPMB…v.v.
căn cứ Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đồng thời từ thực tế huy động vốn KCH GTNT giai đoạn 2002-2013. đề án chương trình KCH GTNT giai đoạn 2015 - 2020 quy định tỷ lệ huy động đóng góp của nhân dân như sau:










         Bảng 2
	Loại đường/vùng
	Tỷ lệ huy động đã thực hiện GĐ 2002-2013
	Tỷ lệ huy động của giai đoạn 2015-2020

	
	Nhà nước (%)
	Nhân dân (%)
	Nhà nước (%)
	Nhân dân (%)

	Đường thôn xóm, bản, ngõ phố 
	
	
	
	

	thị trấn huyện lỵ, thị xã, thành phố
	50
	50
	40
	60

	Vùng đồng bằng, trung du 
	60
	40
	50
	50

	Vùng núi, bãi ngang ven biển
	80
	20
	80
	20

	Các xã thôn xóm bản đặc biệt khó khăn
	Chưa quy định
	95
	5


Đối với các xã, thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn theo các quy định hiện hành, nhà nước hỗ trợ 100% vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng thiét yếu; Tuy nhiên đề án quy định nhà nước hỗ trợ 95%, huy động sự đóng của nhân dân 5% để người dân thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với công trình trong việc GPMB, tham gia xây dựng bằng ngày công và quản lý bảo trì công trình. 

8.  Nhu cầu vốn cho chương trình KCHGTNT.
Việc xác định nhu cầu vốn cho Chương trình căn cứ trên các yếu tố: 
- Suất đầu tư.

- Khối lượng km cần kiên cố;
- khả năng đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn khác.

9. Xác định số lượng km thực hiện và tỷ lệ nguồn vốn đầu tư giữa đề án KCH và các nguồn khác:


9.1 Khối lượng km đường cần kiên cố và vốn đầu tư chương trình KCH: 

- Tính đến năm 2013 số km đường GTNT trên địa bàn tỉnh hiện có 4.776km. 

Trong đó: 
+ Đường xã, phường: 1.015 km.



+ Đường thôn xóm, bản, ngõ phố : 3.761km.

- Số lượng đường thôn xóm, bản, ngõ phố trong tỉnh hiện có 3.761km tăng 1.446km so với năm 2002 (2.315km). Tính đến năm 2013 đã kiên cố được 1.451km (gồm 1.127,4 km kiên cố bằng nguồn KCH GTNT và 323,5km kiên cố bằng các nguồn vốn khác) đạt 38,6% dự kiến đến năm 2014 KCH được 121km, như vậy số km đường được kiên cố hóa đến hết năm 2014 là 1.572km, số lượng km đường còn lại chưa được KCH là 2.189km, cụ thể như sau:  
Căn cứ số liệu báo cáo thống kê năm 2014 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, số lượng đường thôn xóm, bản, ngõ phố còn lại chưa  KCH đến năm 2015:
        Bảng 5

                                                            Đơn vị tính km   
	TT
	Huyện, thị, thành phố
	Tổng Km đường  hiện có
	Số Km đã KCH đến hết năm 2013
	Số Km dự kiến KCH trong năm 2014
	Tổng Km  được  KCH đến năm 2015
	Khối lượng còn lại chưa được KCH

	
	
	
	Bằng  nguồn KCH GTNT
	Bằng  nguồn vốn khác
	Tổng cộng 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7
	8=6+7
	9=6-8

	
	Tổng cộng
	3.761
	1.227,4
	323,5
	1.451
	121
	1.572
	2.189

	1
	Vĩnh Linh
	742,7
	212,2
	61,8
	274,0
	22,1
	296,1
	447

	2
	Gio Linh
	655,7
	105,7
	76,3
	182,0
	15,7
	197,7
	458

	3
	Cam Lộ
	252,8
	90,0
	24,4
	114,4
	10,5
	124,9
	128

	4
	Hướng Hóa
	153,0
	31,6
	13,0
	44,6
	4,1
	48,7
	104

	5
	Đakrông
	105,4
	24,5
	43,1
	67,6
	6,2
	73,8
	32

	6
	Đông Hà
	336,4
	175,0
	23,3
	198,3
	16,2
	214,4
	122

	7
	Triệu Phong
	592,9
	236,6
	28,0
	264,6
	21,3
	285,9
	307

	8
	TX Quảng Trị
	44,1
	19,0
	10,6
	29,6
	2,7
	32,3
	12

	9
	Hải Lăng
	878,2
	232,7
	43,1
	275,8
	22,3
	298,1
	580


 
 (Nguồn: Số liệu báo cáo tình hình thực hiện KCH GTNT năm 2014 của các huyện, thị xã, thành phố).

Để xác định các phương án thực hiện đề án KCH GTNT tỉnh giai đoạn 2015- 2020, căn cứ Chương trình hành động số 36-CTHĐ/TU ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Quyết định số 491/QĐ -TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới và số lượng km đường bình quân hàng năm đã được KCH qua 12 năm từ 2002 ÷ 2013 bằng nguồn chương trình KCH GTNT. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị 3 phương án xác định số lượng km đường thôn xóm, bản, ngõ phố  như sau:

Phương án 1: Căn cứ Chương trình hành động số 36-CTHĐ/TU ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, theo đó đến năm 2020 đường thôn xóm bản ngõ phố trong tỉnh sẽ được kiên cố hóa đạt 80%. 

Theo phương án này tổng số lượng đường thôn, bản, ngõ phố được kiên cố hóa đến năm 2020 là: 3.761km x 80%= 3.009km. 
Trong đó: 

+ Số km đường đã KCH giai đoạn 2002-2014: 1.572km

+ Số km đường sẽ KCH giai đoạn 2015-2020 là: 3.009km - 1.572km = 1.437km 

Kinh phí cho phương án này là: 




 1.159 tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác:    627 tỷ đồng. 



Nhân dân đóng góp: 





     533 tỷ đồng

 (Chi tiết kèm theo phụ lục 4.1)

Phương án 2: 
căn cứ quyết định số 491/QĐ –TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, theo đó đến 2020 đường thôn, bản, ngõ phố được kiên cố đạt 70%, cụ thể: 3.761km x 70%= 2.633 km.
Trong đó: 

+ Số km đường đã KCH giai đoạn 2002-2014: 1.572km 

+ Số km đường sẽ KCH giai đoạn 2015-2020 là: 2.633km - 1572km =1.061km 

 Kinh phí cho phương án này là :  




858 tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 474 tỷ đồng.

Nhân dân đóng góp: 





384 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 4-2)

Phương án 3: 



Số km đường sẽ KCH giai đoạn 2015- 2020 được tính trên cơ sở số lượng km đường thôn xóm, bản, ngõ phố bình quân hàng năm đã được KCH qua 12 năm từ 2002 - 2013 bằng nguồn vốn của chương trình KCH GTNT (1.127km), đồng thời có xét đến yếu tố tăng trưởng, số km đường KCH năm sau cao hơn năm trước 5%. Cụ thể khối lượng cần KCH giai đoạn 2015-2020 theo bảng sau: 
	KHỐI LƯỢNG KM ĐƯỜNG SẼ KCH BẰNG CHƯƠNG TRÌNH KCH GTNT

	                                                     GIAI ĐOẠN 2015-2020                               Đơn vị tính km

	TT
	Huyện thị
	Khối lượng Km đường GTNT dự kiến KCH qua các năm 
	Tổng cộng

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	

	1
	Vĩnh Linh
	19,5
	20,4
	21,5
	22,5
	23,6
	24,8
	132

	2
	Gio Linh
	9,7
	10,2
	10,7
	11,2
	11,8
	12,4
	66

	3
	Cam Lộ
	8,3
	8,7
	9,1
	9,6
	10,0
	10,5
	56

	4
	Hướng Hóa
	2,9
	3,0
	3,2
	3,3
	3,5
	3,7
	20

	5
	Đakrông
	2,2
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7
	3,2
	16

	6
	Đông Hà
	16,0
	16,8
	17,7
	18,6
	19,5
	20,5
	109

	7
	Triệu Phong
	21,7
	22,8
	23,9
	25,1
	26,4
	27,7
	148

	8
	TX Quảng Trị
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1
	2,1
	12

	9
	Hải Lăng
	21,3
	22,4
	23,5
	24,7
	25,9
	27,2
	145

	
	Tổng cộng
	103
	109
	114
	120
	126
	132
	704


Như vậy tổng cộng số Km đường thôn xóm bản ngõ phố được KCH đến năm 2020 bao gồm số lượng km đường đã được KCH giai đoạn 2002-2014 và giai đoạn 2015 - 2020 là 2.276 km (=704+1.572) đạt 60,5% tổng số km đường thôn xóm, bản, ngõ phố hiện có (=2.722km/3.761km).

Số lượng km đường GTNT sẽ kiên cố hóa giai đoạn 2015-2020: 704km.

Kinh phí cho phương án này là:  




 554 tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 289 tỷ đồng. 

Nhân dân đóng góp: 





 265 tỷ đồng


* Nếu tính toán theo tỷ lệ tăng về km đường năm sau cao hơn năm trước 10% thì khối lượng cần KCH giai đoạn 2015 - 2020 là 1.176km và kinh phí thực hiện là 941 tỷ đồng. Như vậy theo cách tính này cao hơn phương án 2 cả về khối lượng và kinh phí 
(Chi tiết kèm theo phụ lục 4.3 và 4-4 ).

Do kinh phí để thực hiện đề án hàng năm khá lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân hạn chế, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị chọn phương án 3, với chiều dài km đường kiên cố năm sau cao hơn năm trước 5%: Phù hợp khả năng hỗ trợ kinh phí hàng năm của Ngân sách và cũng phù hợp với Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, v/v phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn chiến lược năm 2030, theo đó, tại mục d khoản II điều 1 về mục tiêu phát triển phát triển GTNT đến năm 2020:  Tỷ lệ mặt đường cứng, rải nhựa hoặc bê tông xi măng đạt 100% đối với đường Huyện, 70% đối với đường xã và 50% đối với đường thôn, xóm.
Số lượng km đường cần kiên cố giai đoạn 2015 - 2020 là:       704km.

Kinh phí cho phương án 3 là:  




       554tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 289tỷ đồng. 

Nhân dân đóng góp: 





       265tỷ đồng


9.2  Bảng tính chi tiết khối lượng và kế hoạch vốn đầu tư chương trình KCH cho từng địa phương qua các năm:  

(xem các Phụ lục 04 ; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3)

 
10. Về huy động nguồn vốn thực hiện:


Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ–HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 – 2020, Quyết định số 1208/QD-QBTĐB ngày 18/6/2014 của Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Trị về Quy định phân bổ kinh phí cho các địa phương từ nguồn thu từ phí bảo trì đường bộ, dự kiến các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình KCH GTNT giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm: 


- Ngân sách trung ương: Phân bổ từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh bằng 10% nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; 


- Ngân sách tỉnh: Đầu tư trực tiếp cho cơ sở hạ tầng thiết yếu và các nguồn thu khác được bổ sung bằng 15% tổng nguồn vốn/năm;


- Vốn vay tín dụng ưu đãi cho kiên cố hoá giao thông và thuỷ lợi nội đồng: bố trí 70% tổng nguồn vốn vay/năm;


- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã: 

+ Bố trí tối thiểu 5% trong tổng số 30% nguồn thu từ quỹ đất sau khi trừ các khoản thực hiện theo các chính sách hiện hành và nguồn vượt thu để đầu tư trực tiếp cho KCH GTNT


+ Bố trí tối thiểu 5% trong tổng số 30% kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tập trung được UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã tự cân đối để đầu tư trực tiếp cho KCH GTNT
 
- Quỹ bảo trì đường bộ: Toàn bộ kinh phí phân bổ cho xã phường thị trấn để xây dựng hạ tầng giao thông; 
- Nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân: Theo tỷ lệ của từng vùng, miền được quy định trong đề án. Nội dung, hình thức huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư thực hiện theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở. Các khoản đóng góp của cộng đồng, cá nhân thông qua các hình thức như: công lao động, tiền, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất, cây cối, phá dỡ vật kiến trúc trong đất xây dựng đường.... Nếu đóng góp bằng tiền thì cần được cộng đồng bàn bạc, UBND xã, phường, thị trấn quyết định và HĐND cùng cấp thông qua;

- UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông Vận tải cùng các Ban ngành liên quan lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư cho KCH GTNT hiệu quả.

* Cụ thể tính toán về huy động các nguồn vốn ngân sách cho năm 2015 để đáp ứng nhu cầu vốn 36,847 tỷ đồng ngân sách đầu tư cho kiên cố hoá GTNT theo Phương án 3 gồm:

- Ngân sách trung ương từ nguồn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:  64tỷ * 10% = 6,4 tỷ đồng;

- Ngân sách tỉnh đầu tư cho Chương trình MTQG XD Nông thôn mới: (20 tỷ -3,7 tỷ ) *15% = 2,4 tỷ đồng;

- Vốn vay tín dụng đầu tư cho kiên cố hoá Giao thông nông thôn và thuỷ lợi nội đồng: 30 tỷ * 70% = 21 tỷ đồng;

- Quỹ bảo trì đường bộ: Toàn bộ kinh phí phân bổ cho xã phường thị trấn để xây dựng hạ tầng giao thông: khoảng 6 tỷ đồng;

-  Ngân sách huyện, thi xã, thành phố:
+ Nguồn thu từ quỹ đất sau khi trừ các khoản thực hiện theo các chính sách hiện hành để đầu tư trực tiếp cho KCH GTNT: khoảng 100tỷ *30% *5%=1,5 tỷ đồng 

+ Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tập trung được UBND tỉnh giao cho các huyện, thị xã tự cân đối để đầu tư trực tiếp cho KCH GTNT: khoảng 60tỷ *30% *5% = 0,9 tỷ đồng
Cộng: 6,4 + 2,4 + 21,0 + 6,0 + 1,5 + 0,9 = 38,2 tỷ đồng.

Các nguồn vốn này hàng năm được tăng thêm để bù đắp cho phần trượt giá và tỷ lệ tăng 5% khối lượng km đường kiên cố hoá hàng năm.
11. Công tác quản lý và bảo trì:

Công tác quản lý và bảo trì có ý nghĩa quan trọng đến tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn, êm thuận cho người và phương tiện lưu thông. Công tác bảo trì đường bao gồm: Bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

Đường thôn, xóm, bản ngõ phố: giao cho từng thôn, bản, khu phố quản lý. Kinh phí bảo trì do địa phương huy động nhân dân đóng góp và thực hiện 
Địa phương cần quan tâm bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ để kịp thời ngăn chặn sự hư hỏng lớn, duy trì tình trạng để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
PHẦN 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Về cơ chế thực hiện: 

Hàng năm Ban Phát triển thôn/bản/ ban cán sự khu phố thống kê khối lượng các tuyến thôn xóm, bản, ngõ phố cần xây dựng đề xuất lên ubnd xã, phường. thị trấn để lập kế hoạch trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu đi lại và khả năng đóng góp của nhân dân, thông qua HĐND Xã, Phường, Thị trấn.

nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư :
- Theo quy hoạch và kế hoạch.

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Số người được phục vụ (hưởng lợi).

- Khả năng đóng góp của nhân dân.

UBND huyện, thành phố, thị xã tổng hợp nhu cầu địa phương báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải. Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Ưu tiên bố trí cho các địa phương đã huy động vốn đóng góp của dân và 59 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1509/QĐ -UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị 
Sau khi được bố trí vốn và huy động được sự đóng góp của nhân dân; UBND xã, phường, thị trấn triển khai lập hồ sơ thiết kế dự toán theo mẫu thiết kế điển hình và tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng theo Thông tư số 03/2012/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và đầu tư “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, vận dụng phạm vi đối tượng áp dụng với công trình có quy mô dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kỹ thuật đơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình nằm trên địa bàn thôn bản giao cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện, cụ thể trình tự như sau: 

+ Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã (Ban QLXD xã) và Ban quản lý xây dựng phường, thị trấn cử cán bộ chuyên môn phối hợp với thôn, bản, khu phố, Ban phát triển thôn, bản, Ban cán sự khu phố trên cơ sở thiết kế mẫu và kết quả khảo sát đo đạc địa hình thực tế tuyến đường, tiến hành lập dự toán đầu tư công trình và sau đó tổ chức họp dân, lấy ý kiến thống nhất về các nội dung của dự toán và các khoản đóng góp tự nguyện của dân.
+ Ban phát triển thôn/bản, Ban cán sự khu phố hoàn chỉnh dự toán, trình UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thẩm định và phê duyệt

+ UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt trên cơ sở dự toán của thôn, bản, khu phố trình và báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định và thông báo kế hoạch hỗ trợ đầu tư cho với thôn, bản, khu phố 

+ Ban QLXD xã/Ban QLXD phường, thị trấn tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với Ban phát triển thôn/ Ban cán sự khu phố tổ chức triển khai thi công công trình.  
 + Ban QLXD xã/Ban QLXD phường, thị trấn có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ thi công, Ban giám sát cộng đồng xã phường thị trấn có trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công công trình. 
+ Ban QLXD xã/Ban QLXD phường, thị trấn, Ban phát triển thôn, Ban cán sự khu phố tổ chức nghiệm thu khi công trình hoàn thành. Số liệu nghiệm thu gồm có hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ hoàn công và khối lượng dự toán thực hiện danh sách đóng góp của các hộ dân, các văn bản khác (nếu có).
UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc quản lý bảo trì hệ thống đường GTNT trên địa bàn.
2. Trách nhiệm của các tổ chức:

 - Sở Giao thông vận tải:

+ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GTNT; hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng xây dựng công trình giao thông 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch KCH theo đề án, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách thực hiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 + Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xác định nhu cầu xây dựng, vốn đầu tư cho chương trình KCH GTNT hàng năm trên địa bàn tỉnh.

+ Ban hành thiết kế mẫu, lập dự toán mẫu, hướng dẫn kỹ thuật thi công để các địa phương áp dụng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Hàng năm trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Tài chính, Sở GTVT về danh mục, vốn đầu tư, tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ vốn cho các địa phương.  

+ Tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình KCH GTNT. 

- Sở Tài chính 

+ Chủ trì xây dựng cơ chế và nguyên tắc phân bổ vốn vay ưu đãi cho chương trình kiên cố hoá GTNT và kiên cố hoá kênh mương nội đồng, trong đó ưu tiên cho chương trình KCH GTNT. 

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn cho đề án.

+ Hướng dẫn, kiểm tra cấp huyện, cấp xã thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn vốn của chương trình KCH GTNT. 

UBND huyện, thành phố, thị xã:  


+ Cân đối các nguồn vốn cho đường GTNT, lựa chọn phân bổ vốn ưu tiên cho các xã hoàn thành 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới và các xã đã có nguồn đóng góp của nhân dân.

+ Xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo, duy tu đường GTNT trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố từng năm từ nguồn ngân sách hỗ trợ và nguồn huy động từ nhân dân, đạt được mục tiêu đã đặt ra;

+ Chỉ đạo cấp xã tổ chức vận động, huy động các nguồn vốn đóng góp của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng đường GTNT;

- UBND xã, phường, thị trấn: 


+ Tổ chức, quản lý và thực hiện việc KCH GTNT; vận động sự đóng góp của người dân tham gia xây dựng, bảo trì đường GTNT tại địa phương.

+ Có trách nhiệm quản lý, bảo trì hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn (gồm đường xã, phường, thôn xóm, bản và ngõ phố). 

- Các sở ban ngành liên quan: 

+ Tuỳ theo chức năng nhiệm vụ, các Sở, Ban, ngành tham mưu bố trí đủ vốn cho chương trình, lồng ghép chương trình KCH GTNT với các dự án khác tránh chồng chéo giữa các dự án. 

+ Phối hợp kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và chất lượng công trình. Tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm

+ Đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách thực hiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án.

3. Kết luận, kiến nghị: 
Sau khi tính toán phân tích và tiếp thu ý kiến các địa phương, các Ban ngành liên quan, Sở Giao thông Vận tải đề nghị: 

Mục tiêu cụ thể Chương trình KCH GTNT giai đoạn 2015-2020 là: 

 - Số lượng đường thôn xóm, bản, ngõ phố sẽ được kiên cố hóa giai đoạn 2015 - 2020: 704km và tổng cộng số Km đường thôn xóm bản ngõ phố được KCH đến năm 2020 là 2.276 km (704+1.572) đạt 60,5% tổng số km đường thôn xóm, bản, ngõ phố hiện có (2.722km/3.761km), phù hợp với Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn chiến lược năm 2030.
- Tổng kinh phí để thực hiện chương trình KCH GĐ 2015-2020 là: 554 tỷ đồng.

Trong đó: 
Ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 289 tỷ đồng, 

Nhân dân đóng góp: 



 
           265 tỷ đồng.
Để tiếp tục triển khai Chương trình KCH GTNT thành công theo mục tiêu đề ra, góp phần thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân. 
Kính đề nghị  HĐND, UBND tỉnh :
- Hàng năm bố trí đủ vốn hỗ trợ cho chương trình theo kế hoạch đề ra trong đề án.

- Phân công nhiệm vụ cho các Sở ban ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chương trình KCH GTNT. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng và tiến độ công trình, hướng dẫn các địa phương thực hiện các đúng quy định về kỹ thuật chất lượng và cơ chế thực hiện đề án.
- UBND huyện, thành phố, thị xã:

+ Triển khai thực hiện theo nội dung đề án, tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông nông thôn, chủ động trong việc lập kế hoạch, các thủ tục đầu tư  xây dựng và thi công theo các Quy định hiện hành. 
+ Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện chương trình với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động các nguồn đóng góp của nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện tốt đề án.

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét phê duyệt./.
TM.UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
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